
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 01

 Gồm: Thôn Đắk Krung, Thôn Đắk Mrang, Thôn Đắk Mrê và Bon Mê Ra

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-UBBC ngày    tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Đức Hỷ 18/01/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Hương
Thủy,

Thành phố
Huế 

Thôn 2, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Cử nhân

Ngữ văn Không Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chánh Văn

phòng HĐND
và UBND xã

Văn phòng
HĐND và

UBND
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

12/4/2012

2 Thào A Lử 10/05/1992 Nam Việt
Nam Mông Không

Xã Sáng
Nhè, tỉnh
Điện Biên

Bản Đoàn Kết,
xã Quảng Tân,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Kỹ sư

Quản lý đất
đai

Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Kinh tế
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

Không

3 Nguyễn Thị
Phương 23/8/1998 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Trường
Phú, tỉnh

Quảng Trị

Thôn 3, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
Luật kinh

tế
Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Văn
hoá - Xã hội

xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

Không

4 Nguyễn Văn Quế 15/7/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hà
Đông,

Thành phố
Hải Phòng

Thôn 8, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Cử nhân
Luật Kinh

tế
Không Trung

cấp

Tiếng
Anh

B

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch
UBMTTQVN
kiêm Chủ tịch
Hội Nông dân

xã

UBMTTQ
Việt Nam xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

20/11/2003 x

5 Nguyễn Văn Tâm 06/02/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Vạn
Tường, tỉnh

Quảng
Ngãi

Thôn 2, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
Luật Kinh

tế
Không Cao cấp

Cử nhân
tiếng
Anh

Cán bộ;
UVBTV, Chủ
nhiệm UBKT
Đảng ủy xã

Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

14/10/2008 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày 11 tháng  02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 02

 Gồm: Thôn 4, Thôn 7, Thôn Đắk R'tăng, Thôn Đắk Soun và Bon Đắk N'Jút

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-UBBC ngày    tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Phạm Đức Lộc 15/5/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thăng
Trường,

Thành phố
Đà Nẵng

Số 56, đường
Hàm Nghi,

Phường Đông
Gia Nghĩa, tỉnh

Lâm Đồng

12/12

Cử nhân
Khoa học,
ngành Tin

học

Không Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Cán bộ; Bí thư
Đảng ủy xã

Đảng ủy xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

30/12/2004

2 Nguyễn Thị Yến Ly 04/9/1991 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Vạn
Tường, tỉnh

Quảng
Ngãi

Tổ 3, Phường
Đông Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân
Công tác
xã hội  

Thạc sĩ
quản lý

công

Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Ban Xây dựng
Đảng xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

29/12/2013

3 Lý Ngọc Sơn 19/11/1994 Nam Việt
Nam Tày Không

Xã Đình
Phong, tỉnh
Cao Bằng

Thôn 3, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Văn
hoá - Xã hội

xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

Không

4
Phạm Hữu Tải
(Đại đức Thích Thánh
Văn)

28/3/1983 Nam Việt
Nam Kinh Phật

Giáo

Xã Kim
Trà, Thừa
Thiên Huế

Thôn 4, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12 Đại học

Phật Giáo Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Tu Sỹ Phật
Giáo, Trụ trì

Chùa Viên Sơn

Chùa Viên
Sơn, xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

Không x

5 Lê Thị Hồng Thúy 14/7/1988 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Bình
Sơn, tỉnh
Quảng
Ngãi

Thôn 1A, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

10/12/2009 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày 11 tháng  02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 03

 Gồm: Thôn 9, Bon Ja Lú A, Bon Ja Lú B, Bon Bu Ndrong A
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-UBBC ngày     tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Hoàng Thị Lan
Anh 15/9/1994 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Tân
Tiến,

Thanh Hóa

Bản Đoàn Kết,
xã Quảng Tân,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân
Quản lý

Nhà nước
Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Văn phòng
Đảng ủy xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

25/9/2018

2 Lê Đình Giáp 01/10/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Đông Tiến,
tỉnh Thanh

Hóa

Tổ  dân phố 1,
Phường Đông

Gia Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Cử nhân

Tin học, cử
nhân Luật

Không Trung
cấp Không Công chức;

Chuyên viên

Phòng Văn
hoá - Xã hội

xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

18/11/2010

3 Cao Xuân Hải 10/5/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Cẩm
Hưng, tỉnh

Hà Tĩnh

Bon Bu Dong,
xã Tuy Đức, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Đại học Sư
phạm tiểu

học
Không Trung

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Viên chức; Hiệu
trưởng

Trường TH
Nguyễn Văn

Trỗi, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

20/3/2006 x

4 Điểu Lúc 11/10/1976 Nam Việt
Nam M' Nông Tin

lành

Xã Quảng
Tân, tỉnh

Lâm Đồng

Bon Bu Ndrong
A, xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Trung cấp
Công an Không Trung

cấp Không Làm nông

Bon Bu
Ndrong A, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

15/02/2002 x

5 Lê Khánh Thành 22/01/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Cẩm
Xuyên, tỉnh

Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5,
phường Nam

Gia Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Hành chính Không Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Cán bộ; Phó Bí
thư Thường trực

Đảng ủy

Đảng ủy xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

19/5/2008

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày 11 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 04

 Gồm: Thôn 1A, Thôn 3A, Thôn 8, Thôn 10
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-UBBC ngày     tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Chiến 16/12/1987 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hùng
Châu, Tỉnh
Nghệ An

Thôn 2, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
Ngữ văn -
Báo chí  

Thạc sĩ
Quản lý

công

Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
ĐUV, Trưởng
phòng Văn hóa

- Xã hội xã

Phòng Văn hoá
- Xã hội xã

Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng

15/4/2010

2 Vũ Thị Hơn 19/9/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Phụ
Dực, tỉnh
Hưng Yên

Thôn 1, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Kế toán Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Kinh tế
xã Quảng Tân,
tỉnh Lâm Đồng

01/05/2004

3 Đoàn Thị Huyền 08/8/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Yên
Mô, tỉnh

Ninh Bình

Thôn 3, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
Kế toán -
Học hàm

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Văn phòng
Đảng ủy xã

Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng

14/10/2008

4 Nguyễn Thị Huế 04/01/1987 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Lam
Thành,

Tỉnh Nghệ
An

Thôn 2, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
công tác xã

hội và
PTCĐ 

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; Phó
Trưởng Ban

Kinh tế - Ngân
sách, HĐND xã

HĐND xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
24/10/2013 x

5 Trần Vĩnh Phú 04/04/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không 

Xã Nam
Ninh, tỉnh
Ninh Bình

Thôn 2, xã Tuy
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Cử nhân

Kinh tế;  

Thạc sĩ
Xây
dựng

đảng và
chính
quyền

Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; Phó Bí
thư Đảng uỷ, Bí

thư Chi bộ
UBND xã, Chủ
tịch UBND xã 

UBND xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
17/11/2009 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày 11 tháng  02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 05

 Gồm: Thôn Đắk Quoeng, Thôn 11, Bon Jâng Kriêng, Bon Bu Ndrong B và Bon Phi Lơ Te 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-UBBC ngày     tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Hồ Bá Bằng 24/4/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nghĩa
Hưng, tỉnh
Nghệ An

Xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 12/12

Cử
nhân
Luật

Thạc sĩ quản
lý hành

chính công
Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

UVBTV, Phó
Chủ tịch

HĐND xã

HĐND xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm

Đồng
15/01/2004 x

2 Trần Thị Dung 22/12/1999 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Hưng
Nguyên,

tỉnh Nghệ
An

Tổ dân phố 4
Phường Nam

Gia Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Cử

nhân
Luật

Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
TOEIC

535

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Văn hoá -
Xã hội xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

Không

3 Trần Văn Hoàng 17/10/1986 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đồng
Tiến, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 13, xã
Kiến Đức,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử
nhân

Lịch sử
Đảng

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên 

Văn phòng
HĐND và

UBND xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

19/5/2011

4 Đào Thanh Tùng 25/5/1972 Nam Việt
Nam Kinh Không

Gò Công
Đông,

Đồng Tháp

Thôn Đăk
Quoeng, xã

Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng

9/12 Không Không Không Không Trưởng thôn 

Thôn Đăk
Quoeng, xã

Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng

01/10/2019

5 Lê Thị Thoa 01/12/1981 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Hồng, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn 1, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Cử
nhân
Luật

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Bí thư Chi bộ
Bon Phi Lơ Te,
xã Quảng Tân,
tỉnh Lâm Đồng

04/8/2011 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người.
Quảng Tân, ngày  11 tháng  02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 06

 Gồm: Thôn 3, Bản Tân Lập và Bản Đoàn Kết

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-UBBC ngày     tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Huỳnh Thị Thu Hằng 30/8/1990 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Bình
An, tỉnh
Gia Lai

Thôn 4, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Đại học Sư
phạm Tin

học
Không Sơ cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Viên chức; Giáo
viên

Trường Tiểu
học Nguyễn
Văn Trỗi, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

27/12/2018

2 Thị Lan 11/01/1998 Nữ Việt
Nam M'nông Không

Xã Quảng
Tín, tỉnh

Lâm Dồng

Bon Điêng Đu,
Quảng Tân,

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Công chức;
Chuyên viên

Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

Không

3 Nguyễn Xuân Tuyên 27/9/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không

 Xã Hà
Tây, thành

phố Hải
Phòng

Thôn 4, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Kỹ sư
Quản lý đất

đai
Không Trung cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
ĐUV, Trưởng
phòng Kinh tế

xã

Phòng Kinh tế
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

15/5/2014

4 Nguyễn Tiến Tới 20/01/1993 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Tiến, tỉnh

Thanh Hóa

Thôn 10, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Triết học Không Trung cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch

UBMTTQ Việt
Nam xã kiêm Bí
thư Đoàn TNCS

HCM xã

UBMTTQ
Việt Nam xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

11/11/2018

5 Phạm Quốc Trọng 11/10/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không 

Xã Kỳ Hoa,
tỉnh Hà

Tĩnh

Thôn 3, xã Tuy
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
Sư phạm

Toán 
Không Trung cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ;
UVBTV, Phó

Chủ tịch UBND
xã 

UBND xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

20/8/2007 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày 11 tháng  02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 07

 Gồm: Bon Điêng Đu và Bon Phi Lơ Te 1

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-UBBC ngày    tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức
vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Lục Thị Kiều 10/04/1991 Nữ Việt
Nam Nùng Không

Xã Hạ
Lang, tỉnh
Cao Bằng

Tổ dân phố 3,
Phường Nam

Gia Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Triết học Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Văn hoá -
Xã hội xã

Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng

05/9/2023

2 Hồ Tùng Lĩnh 22/8/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nghi
Xuân, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 2, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
C

Cán bộ; UVBTV,
Chánh Văn phòng

Đảng ủy xã

Văn phòng
Đảng ủy xã

Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng

01/9/1997 x

3 Nguyễn Ngọc Minh  26/6/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Triệu
Bình, tỉnh
Quảng Trị

Thôn 4, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng

19/8/2005

4 Đặng Thị Thanh Nga 19/01/1988 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Tịnh
Sơn, tỉnh
Quảng
Ngãi

Tổ dân phố Tân
Hòa, Phường

Nam Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Kỹ thuật
Trắc địa
bản đồ

Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Kinh tế
xã Quảng Tân,
tỉnh Lâm Đồng

Không

5 Phạm Thị Vân 16/11/1979 Nữ Việt
Nam M' Nông Không

Xã Nguyễn
Nghiêm,

tỉnh Quảng
Ngãi

Bon Bù Bir, xã
Quảng Tín, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Cử nhân
Luật Kinh

tế
Không Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

 Cán bộ; UVBTV;
Chủ tịch

UBMTTQVN xã

UBMTTQ Việt
Nam xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

26/7/2007

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày 11 tháng  02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 08

 Gồm: Thôn 2, Thôn Tân Bình, Bản Sín Chải và Bản Ninh Hòa

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-UBBC ngày     tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Tú Cẩm 24/12/1994 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Long
Phụng, tỉnh

Quảng
Ngãi

Thôn 9, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Đại học Kế
toán -

Kiểm toán
Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Kinh tế
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

15/9/2019

2 Đinh Mạnh Cường 04/9/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trường,

tỉnh Ninh
Bình

Thôn 7, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

An ninh 
Thạc sĩ An

ninh Cao cấp
Đại học

tiếng
Anh

Công an;
Trưởng Công an

Công an xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

19/5/2005

3 Lê Tiến Liên 01/01/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không 

Phường
Hoài Nhơn
Đông, tỉnh

Gia Lai

Tổ 1, Phường
Đông Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Kỹ sư cầu
đường

Thạc sĩ Kỹ
thuật xây

dựng công
trình giao

thông

Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B2

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch
UBND xã 

UBND xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

23/11/2010

4 Điểu Tú 15/01/2000 Nam Việt
Nam M' Nông Không

Xã Quảng
Tín, tỉnh

Lâm Đồng

Bon Điêng Đu,
Xã Quảng Tân,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cao đẳng

Công nghệ
ô tô

Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Dân quân
thường trực 

Ban CHQS xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

Không

5 Nguyễn Xuân
Thủy 28/8/1982 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Kim

Hoa, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 3, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Bí thư Chi bộ

Thôn 2, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

03/11/2012 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày 11 tháng  02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN, KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 09

 Gồm: Thôn 1, Bản Giang Châu và Bản Si Át
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-UBBC ngày    tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Tân)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Thị Kim
Anh 10/10/1987 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Lệ

Thủy, tỉnh
Quảng Trị

Thôn 3, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
Luật Kinh

tế
Không Trung

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch
UBMTTQVN
kiêm Chủ tịch
Hội LHPN xã

UBMTTQ
Việt Nam xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

27/12/2014

2 Nguyễn Thị
Dương 10/8/1994 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Núi
Thành,

thành phố
Đà Nẵng

Bon Bu Dơng, xã
Tuy Đức

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
A

Công chức;
Chuyên viên

Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

Không

3 Hoàng Hoa Thám 27/5/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Kỳ
Anh, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 7, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
Khoa học,

chuyên
ngành Lịch

sử

Không Cao cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ;
UVBTV,

Trưởng Ban
Xây dựng Đảng

xã

Ban Xây dựng
Đảng xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

14/10/2008

4 Nguyễn Thị Thùy 01/10/199
7 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Long

Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Thôn 1A, xã
Quảng Tân, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Cử nhân
Kinh tế
nông

nghiệp

Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng Kinh tế
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

Không

5 Võ Văn Vương 25/9/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Triệu
Bình, tỉnh
Quảng Trị

Thôn Quảng
Trung, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Quân sự Không Sơ cấp Không Bộ đội, Chỉ huy

trưởng

Ban CHQS xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

17/12/2005

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 03 người.

Quảng Tân, ngày  11 tháng  02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú
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